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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỤC PHÁT TRIỂN 

THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:         /PTTTDN-KN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024


​TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”


Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ
Triển khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (“Đề án 844”), Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 quy định tổ chức quản lý Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (“Thông tư 01”).

Ngày 09/2/2021, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg. Nội dung của Quyết định nói trên hướng tới giải quyết vấn đề quan trọng trong giai đoạn tới đáp ứng nhu cầu của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia về kết nối nguồn lực xây dựng, phát triển Mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, liên kết hoạt động với các mạng lưới quốc tế; hình thành các khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo ở phạm vi địa phương, vùng, quốc gia; thu hút chuyên gia, cố vấn có kinh nghiệm, đặc biệt là lực lượng lưu học sinh, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động, tư vấn cho các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của các cơ sở đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp và các địa phương; hướng tới mục tiêu lớn là đến năm 2030 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đạt xếp hạng trong 15 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới nổi của khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ và hiệu quả Đề án 844 trong giai đoạn mới, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN cho phù hợp với quy định tại Quyết định số 188/QĐ-TTgvà nhu cầu xây dựng hệ sinh thái quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục PTTTDN) đã chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2018/TT-BKHCN (“dự thảo Thông tư”). Kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt dự thảo Thông tư với một số nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT 
1. Về mặt pháp lý:
Quyết định số 188/QĐ-TTg đề ra một số giải pháp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới, cụ thể là:

- Phát triển mô hình khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) ở quy mô địa phương, vùng, quốc gia; hình thành Mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, phát huy vai trò hạt nhân của Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

- Nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST;
- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ;
- Nâng cao năng lực khai thác, phát triển thị trường ở nước ngoài cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam có tiềm năng thành công ở quy mô quốc tế;

- Tăng cường năng lực kết nối và thu hút chuyên gia công nghệ, cố vấn có uy tín ở trong nước, quốc tế hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của các địa phương. 

Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ và hiệu quả Đề án 844 trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, cần thiết sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan trong Thông tư 01/2018/TT-BKHCN cho phù hợp với quy định tại Quyết định 188/QĐ-TTg nói trên.

2. Về mặt thực tiễn:

Trong thực tiễn, việc triển khai Thông tư 01 cũng phát sinh một số vấn đề bất cập trong thẩm quyền và quy trình quản lý các nhiệm vụ thuộc Đề án 844, cụ thể là:
- Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN): theo quy định tại Thông tư 01, các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hình thức tuyển chọn với đơn vị quản lý kinh phí là Văn phòng các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia. Tuy nhiên, chưa có quy định về đơn vị quản lý kinh phí theo hình thức giao trực tiếp. Do đó, cần bổ sung quy định về việc quản lý kinh phí theo hình thức giao trực tiếp đối với các nhiệm vụ này.
- Đối với công tác triển khai các nhiệm vụ hàng năm, định kỳ cũng phát sinh một số vấn đề:
+ Trong quá trình nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ còn nhiều điểm chưa đạt như kỳ vọng, ví dụ các nhiệm vụ liên quan đến lựa chọn, xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo các chủ thể của hệ sinh thái, triển khai hoạt động kết nối quốc gia, quốc tế; chuyển giao mô hình mới ở phạm vi quốc tế, quốc gia và cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phương. Đây là những hoạt động mới và khó, đòi hỏi cần có chuyên gia hướng dẫn, đồng hành, giám sát quá trình thực hiện nhiệm vụ, chứ không chỉ đợi đến khi nghiệm thu mới tiến hành đánh giá kết quả. Do vậy, cần thiết phải có cơ chế cho phép đơn vị quản lý thuê chuyên gia độc lập giám sát quá trình triển khai nhiệm vụ để hỗ trợ công tác quản lý và tăng cường hiệu quả, tác động của Đề án.
+ Một số biểu mẫu còn phức tạp và có nội dung không cần thiết, cần điều chỉnh theo hướng đơn giản hơn.
+ Quy định cứng về đăng ký tên nhiệm vụ khiến cho nhiều tổ chức, đơn vị đã và đang triển khai những sáng kiến, dự án, chương trình khác, kể cả các dự án hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và khu vực tư nhân khó tham gia đồng hành cùng Đề án 844. 

+ Thời gian chờ từ lúc phê duyệt kinh phí tới lúc ký hợp đồng rất dài, đơn vị không chủ động được công tác triển khai hoạt động theo nhu cầu thực tế.

+ Quy trình xét duyệt, tuyển chọn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ hiện đang vận dụng giống nhiệm vụ KH&CN, tương đối phức tạp và tốn thời gian từ lúc đặt đề bài, xây dựng nhiệm vụ tới lúc phê duyệt. Điều này làm giảm tính thời sự trong đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Đặc biệt là trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, rất nhiều đơn vị bị ảnh hưởng và cần được hỗ trợ, nhưng chưa có cơ chế cho phép xây dựng, triển khai nhiệm vụ đột xuất hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. 

+ Chưa có cơ chế triển khai hoạt động cung cấp, hỗ trợ chuyên gia cho các địa phương để hướng dẫn, tư vấn cho địa phương xây dựng mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST theo đúng định hướng của hệ sinh thái quốc gia và xu hướng quốc tế.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
Việc xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 dựa trên một số nguyên tắc sau:
Một là, làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm các đơn vị trong hệ thống quản lý nhiệm vụ của Đề án 844;
Hai là, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai đúng định hướng, có hướng dẫn, giám sát thường xuyên và đánh giá tác động một cách khách quan bởi mạng lưới chuyên gia độc lập;
Ba là, thúc đẩy ứng dụng nền tảng trực tuyến trong tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;
Bốn là, tăng cường công khai, minh bạch và tạo tác động lan tỏa từ Đề án 844 đến các địa phương, tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân và đối tác ở phạm vi quốc tế.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO VÀ TIẾP THU Ý KIẾN
1. Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN, tại Quyết định số 1485/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 6 năm 2020, với thành phần lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trong Bộ có liên quan.

Sau quá trình họp nghiên cứu, thảo luận, Tổ biên tập đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN và gửi lấy ý kiến Bộ, ngành liên quan, 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, các tổ chức chính trị-xã hội tại Công văn số 944/BKHCN-PTTTDN ngày 23/4/2021 của Bộ KH&CN lấy ý kiến cho dự thảo.

2. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Tổ biên tập đã tổng hợp, giải trình và chỉnh sửa dự thảo Thông tư để gửi Vụ Pháp chế thẩm định (Công văn số 276/PTTTDN-KN ngày 14/6/2021) và tổ chức họp Hội đồng thẩm định vào ngày 15/7/2021.

3. Ngày 01/10/2021, Vụ Pháp chế có công văn số 433/PC về việc thẩm định Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

5. Ngày 4/11/2021, Cục PTTTDN đã có công văn xin ý kiến các Thứ trưởng về dự thảo Thông tư và hoàn thiện dự thảo Thông tư theo góp ý của các Thứ trưởng.

6. Ngày 30/12/2021, Thứ trưởng Trần Văn Tùng chủ trì buổi họp về dự thảo Thông tư với sự tham gia của Cục PTTTDN, Vụ Pháp chế, Văn phòng Chương trình KH&CN quốc gia, Vụ Kế hoạch - Tài chính và thống nhất điều chỉnh dự thảo thông tư theo hướng: điều chỉnh phân công tổ chức quản lý nhiệm vụ theo hình thức tuyển chọn tương tự như chương trình 2075; đơn vị quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý hồ sơ nhiệm vụ theo hình thức giao trực tiếp;...

8. Ngày 25/01/2022, Cục PTTTDN đã trình xin ý kiến Bộ trưởng về dự thảo Thông tư thông qua Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế. Ngày 11/3/2022, Vụ Pháp chế đã đề xuất buổi họp với sự tham gia của Cục PTTTDN, Văn phòng Bộ để trao đổi, thống nhất một số nội dung: quy trình quản lý nhiệm vụ, căn cứ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bổ sung thêm thời gian xử lý thủ tục hành chính,... Theo ý kiến đề xuất của Vụ Pháp chế tại buổi họp nêu trên, ngày 20/3/2022, Cục PTTTDN đã đồng trình với Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Văn Tùng.

9. Ngày 8/6/2022, Thứ trưởng Trần Văn Tùng chủ trì buổi họp về dự thảo Thông tư với sự tham gia của Cục PTTTDN, Vụ Pháp chế, Văn phòng Chương trình KH&CN quốc gia, Văn phòng Bộ và thống nhất điều chỉnh dự thảo thông tư theo hướng: 

(i) Về hình thức, điều chỉnh thành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN. Các nội dung khác cơ bản được giữ nguyên.

(ii) Thực hiện theo định hướng tái cơ cấu của Bộ trong công tác quản lý đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thực hiện các định mức kinh tế kỹ thuật và quy trình dẫn chiếu theo các văn bản theo từng ngành, lĩnh vực do các đơn vị trong và ngoài Bộ đã áp dụng triển khai đối với các nhiệm vụ khác.

10. Ngày 15/7/2022, sau khi điều chỉnh dự thảo theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục PTTTDN đã trình xin ý kiến Bộ trưởng qua Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ. Ngày 03/3/2023, Cục PTTTDN đã nhận được góp ý của Vụ Pháp chế, điều chỉnh dự thảo thông tư và trình xin ý kiến lại. 

11. Tháng 7/2023, Cục PTTTDN đã chuyển hồ sơ trình sang Văn phòng Bộ. Sau 02 buổi làm việc với Văn phòng Bộ (ngày 14/9 và 4/10/2023), Cục PTTTDN đã hoàn thiện dự thảo và trình xin ý kiến lại vào ngày 07/11/2023. Ngày 23/11/2023, Văn phòng Bộ đề nghị điều chỉnh lại nội dung Tờ trình Bộ trường, Cục PTTTDN tiếp tục hoàn thiện dự thảo Tờ trình và trình xin ý kiến lại vào ngày 27/11/2023.
12. Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt có ý kiến đồng ý về nguyên tắc, chuyển Thứ trưởng Hoàng Minh ký ban hành.
13. Thứ trưởng Hoàng Minh đã chủ trì nhiều buổi họp với các đơn vị có liên quan, bao gồm: Cục PTTTDN, Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia, Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ về dự thảo Thông tư. Tại buổi họp ngày 20/02/2024, trên cơ sở các trao đổi, thảo luận và thống nhất giữa các đơn vị và chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Minh, Cục PTTTDN xin phép báo cáo Bộ trưởng các nội dung như sau: 
(i) Việc xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung là cần thiết nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Đề án 844. Tuy nhiên, thời gian xây dựng Thông tư kéo dài nên tại thời điểm hiện nay đã có nhiều thay đổi về bối cảnh cũng như yêu cầu về pháp lý. Do đó, những đề xuất sửa đổi chi tiết của dự thảo cũ liên quan tới điều chỉnh thủ tục hành chính về tiếp nhận và xử lý hồ sơ hàng năm, định kỳ, điều chỉnh những nội dung liên quan tới hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ... chưa phù hợp trong bối cảnh hiện tại. 

(ii) Trên cơ sở đó, dự thảo Thông tư hiện tại sẽ chỉ hướng tới sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm thống nhất quản lý các nhiệm vụ triển khai Đề án 844 để phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thông qua việc điều chỉnh việc phân công nội bộ các đơn vị trực thuộc Bộ và không phát sinh thủ tục hành chính mới. Đồng thời, điều chỉnh các từ ngữ quy định các đơn vị trực thuộc Bộ cho phù hợp với bối cảnh trong thời gian tới, một số tổ chức trực thuộc Bộ sẽ có sự thay đổi (Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng taọ quốc gia trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN sẽ chuyển thành đơn vị trực thuộc Bộ; Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia sẽ sát nhập với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, ...).

(iii) Việc bố trí kinh phí triển khai Đề án 844 cho năm 2024 cơ bản đã được thực hiện, Thông tư sửa đổi bổ sung được ban hành sẽ phục vụ cho việc quản lý các nhiệm vụ trong năm 2025 và tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai Đề án 844 trong giai đoạn tiếp theo để tránh sự gián đoạn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Như vậy, với những thay đổi về bối cảnh, định hướng và nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư như nêu ở trên, các đơn vị tham dự cuộc họp thống nhất đề nghị Bộ trưởng xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018, phối hợp với Vụ Pháp chế xin ý kiến các đơn vị trong và ngoài bộ về dự thảo mới, tổ chức thẩm định lại dự thảo sau khi tổng hợp ý kiến của các đơn vị và hoàn thiện dự thảo theo quy định hiện hành. 

IV. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1.  Nội dung liên quan đến quản lý nhiệm vụ thuộc Đề án 844 
Thông tư 01 chưa có quy định về đơn vị quản lý kinh phí theo hình thức giao trực tiếp đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Do đó, dự thảo Thông tư đã bổ sung quy định về vấn đề này. 
Đối với các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia: 
Điều chỉnh phân công tổ chức quản lý nhiệm vụ giữa đơn vị quản lý kinh phí và đơn vị quản lý chuyên môn để thống nhất với các Thông tư hiện hành như: Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN của Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN; Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN của Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Đối với các nhiệm vụ giao trực tiếp: điều chỉnh vai trò, trách nhiệm của Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính không tham gia quản lý kinh phí, chỉ tham gia là thành viên các Hội đồng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí và Hội đồng nghiệm thu các nhiệm vụ.

2. Điều chỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị quản lý kinh phí, đơn vị quản lý nhiệm vụ và Văn phòng Đề án 844 (VP844)
Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm thống nhất quản lý các nhiệm vụ triển khai Đề án 844 để phù hợp với các quy định hiện hành quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thông qua việc điều chỉnh việc phân công nội bộ các đơn vị trực thuộc Bộ và không phát sinh thủ tục hành chính mới. Đồng thời, điều chỉnh các từ ngữ quy định các đơn vị trực thuộc Bộ cho phù hợp với bối cảnh trong thời gian tới, một số tổ chức trực thuộc Bộ sẽ có sự thay đổi (Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng taọ quốc gia trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN sẽ chuyển thành đơn vị trực thuộc Bộ; Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia sẽ sát nhập với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, ...).Ngoài ra bổ sung thêm trách nhiệm của Cục PTTTDN trong hoạt động xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí hoạt động của Ban điều hành Đề án 844.
Trên đây là nội dung của dự thảo Thông tư đã được tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình ý kiến về từng vấn đề được bổ sung, sửa đổi. 
Kính trình Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét sớm ban hành Thông tư để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn triển khai Đề án 844./.
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